
STT Tên thuốc Số lô
Ngày sản 

xuất
Hạn dùng Số đăng ký

Tên cơ sở sản 

xuất

Tên cơ sở 

đơn vị 

nhập khẩu

Chỉ tiêu không 

đạt

Văn bản xử 

lý
Hình thức xử lý

1 Viên bao phim tan 

trong ruột Colitis 

(Nha đảm tử, 

Berberin clorid, Cao 

tỏi, Cao khô mộc 

hương, Cát căn)

010121 02/01/2021 02/01/2024 VD-19812-13 Công ty cố phần 

dược Danapha

Độc tính bất 

thường

Công văn: số 

4767/QLD-

CL ngày 

01/06/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội và 

các cơ sở kinh doanh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không 

nằm trên địa bàn Tp. Hà Nội đã 

mua lô thuốc do Công ty TNHH 

Đại Bắc cung cấp (nếu có)

2 Viên nén bao phim 

Fascapin-10 

(Nifedipin 10mg)

00222 25/04/2022 25/04/2025 VD-22524-15 Công ty cổ phần 

dược phẩm Trung 

ương 2

Độ hòa tan Công văn: số 

5410/QLD-

CL ngày 

21/06/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Công ty cổ phần Dược - 

Vật tư y tế Ngọc Khánh cung 

cấp (nếu có)

3 Viêm da Bảo Phương 020221 05/02/2021 05/02/2024 V43-H12-16 Cơ sở sản xuất 

thuốc YHCT Bảo 

Phương

Định tính Khương 

hoàng; Định lượng 

Berberin Clorid

Công văn: số 

694/YDCT-

QLD ngày 

28/06/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội và 

các cơ sở kinh doanh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không 

nằm trên địa bàn Tp. Hà Nội đã 

mua lô thuốc do Công ty cổ 

phần dược phẩm và thiết bị y tế 

An Phú cung cấp (nếu có)

Danh mục đình chỉ lưu hành thuốc từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/11/2022



4 Thuốc cốm 

Promethazin 

(Promethazin HCl 

5mg)

010122 12/01/2022 12/01/2025 VD-25127-16 Chi nhánh Công ty 

cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm 

Định lượng Công văn: số 

5642/QLD-

CL ngày 

28/06/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn  Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Chi nhánh Công ty cổ 

phần thương mại quốc tế Đại 

Đức Hưng (Quầy 311, tầng 3, 

Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn 

Huy Tưởng, Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội)  cung cấp (nếu có)

5 Viên nén Neometin 

(Metronidazol 

500mg; Neomycin 

sulphat 108,3mg; 

Nystatin 22,73mg)

074 07/2020 07/2022 VN-17936-14 Công ty Genome 

Pharmaceutical 

(Pvt) Ltd 

(Pakistan)

Công ty 

TNHH 

Nacopharm 

Miền Bắc

Định lượng 

Neomycin sulfat

Công văn: số 

5667/QLD-

CL ngày 

30/06/2022

Thu hồi toàn quốc

6 Siro uống Siro 

Nutrohadi F

030221 24/02/2021 23/02/2024 VD-18684-13 Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

Định lượng 

Riboflavin, 

Thiamin 

Hydroclorid, 

Tocopherol acetat

Công văn: số 

6125/QLD-

CL ngày 

13/07/2022

Thu hồi toàn quốc

7 Viên nang cứng 

Spulit (Itraconazole 

100mg)

0023 29/01/2021 28/01/2024 VD-19599-16 Công ty S.C.Slavia 

Pharm S.R.L., 

Romania

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Phúc 

Cường

Độ hòa tan Công văn: số 

6255/QLD-

CL ngày 

13/07/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh dược, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh



8 PQA Sinh khí 140121 14/01/2021 14/01/2024 VD-32300-19 Công ty cổ phần 

dược phẩm PQA

Định tính Bạch 

truật, Đương quy

Công văn: số 

830/YDCT-

QLD ngày 

26/07/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội và 

các cơ sở kinh doanh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không 

nằm trên địa bàn Tp. Hà Nội đã 

mua lô thuốc do Công ty TNHH 

dược phẩm và thương mại Đức 

Hà cung cấp (nếu có)

9 Viên nén bao tan 

trong ruột Rabesta 20 

(Rabeprazol natri 

20mg)

V-159 14/02/2022 13/02/2024 VN-18521-14 Công ty Stallion 

Laboratories Pvt. 

Ltd (Ấn Độ)

Công ty cổ 

phần dược 

thiết bị y tế 

Đà Nẵng 

(Dapharco)

Độ hòa tan Công văn: số 

7107/QLD-

CL ngày 

26/07/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội và 

các cơ sở kinh doanh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không 

nằm trên địa bàn Tp. Hà Nội đã 

mua lô thuốc do Công ty TNHH 

thương mại dược phẩm Khánh 

Huy (quầy 332, tầng 3, trung 

tâm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy 

Tưởng, Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội) cung cấp (nếu có)

10 Viên nén Lohatidin 

Tab (Loratadine 

10mg)

020921 Không có 

thông tin

120924 VD-22417-15 Công ty Cổ phần 

Dược Hà Tĩnh

Độ hòa tan Công văn: số 

7628/QLD-

CL ngày 

04/08/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

và các cơ sở kinh doanh, cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không 

nằm trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

đã mua lô thuốc do Công ty cổ 

phần Dược - Thiết bị Y tế Đà 

Nẵng cung cấp (nếu có)



11 Viên nén bao tan 

trong ruột Rabicad 

20 (Rabeprazole 

natri 20mg)

AR18E1

019

02/06/2021 01/06/2023 VN-16969-13 Công ty Cadila 

Pharmaceuticals 

Ltd. (Ấn Độ)

Công ty 

TNHH 

Allegens

Định lượng Công văn: số 

7722/QLD-

CL ngày 

09/08/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh dược, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh

12 Viên nén Rotundin 

(Rotundin 30mg)

02 02/03/2020 02/03/2023 VD-30855-18 Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Tạp chất liên quan Công văn: số 

7723/QLD-

CL ngày 

09/08/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Chi nhánh CTCP 

Thương mại Quốc tế Đại Đức 

Hưng (Quầy 311, tầng 3, Hapu 

Medicenter, số 1 Nguyễn Huy 

Tưởng, Q.Thanh Xuân, TP.Hà 

Nội) cung cấp (nếu có)

13 Viên nén Pannefia-

40 (Pantoprazol natri 

40mg)

BNT032

1058

12/3/2021 11/3/2024 VN-15243-12 Công ty Brawn 

Laboratories Ltd 

(India)

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Á Mỹ

Tạp chất liên quan Công văn: số 

8552/QLD-

CL ngày 

31/08/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Công ty TNHH 

Thương mại và Đầu tư Hưng 

Lộc Phát (Quầy 417, tầng 4 

Hapu Medicenter, số 1 Nguyễn 

Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà 

Nội)  cung cấp (nếu có)



14 Methylprednisolone 

16mg

20005 13/10/2020 12/10/2023 VD-17003-12 Công ty CPDP 

Trung ương I - 

Pharbaco

Lô thuốc đã được 

sản xuất từ 02 lô 

nguyên liệu 

Methylprednisolon

e ghi nhãn số lô: 

04.1064-191204 và 

số lô: 04.1064-

220107, nhà sản 

xuất Zhejiang 

Xianju 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. Không 

phải là sản phẩm 

của Công ty 

Zhejiang Xianju 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. sản xuất

Công văn: số 

9343/QLD-

CL ngày 

22/09/2022

Thu hồi toàn quốc

15 Hormedi 16 

(Methylprednisolone 

16mg)

20001 19/10/2020 18/10/2023 VD-25303-16 Như trên Như trên Như trên Như trên

0081020 13/10/2020 13/10/2023

0091020 13/10/2020 13/10/2023

0101120 09/11/2020 09/11/2023

0111120 17/11/2020 17/11/2023

0121120 01/12/2020 10/12/2023

0131220 09/12/2020 09/12/2023

0141220 09/12/2020 09/12/2023

0010221 24/02/2021 24/02/2024

0020221 24/02/2021 24/02/2024

Như trênKidsolon 4 

(Methylprednisolone 

4mg)

16 Công ty CP US 

Pharma USA

Như trên Như trênVD-27643-17



021020 11/11/2020 11/11/2023

010121 18/01/2021 18/01/2024

020521 21/02/2021 21/05/2024

18 Robmedril 

(Methylprednisolone 

16mg)

021220 05/01/2021 05/01/2024 VD-18707-13 Như trên Như trên Như trên Như trên

19 Cadipredson 4 

(Methylprednisolone 

4mg)

020821 08/08/2021 08/08/2024 VD-18706-13 Như trên Như trên Như trên Như trên

010621 18/06/2021 18/06/2024

020821 08/08/2021 08/08/2024

030821 08/08/2021 08/08/2024

0522 06/4/22 05/4/27

0622 08/4/22 07/4/27

0722 19/4/22 18/4/27

0822 21/4/22 20/4/27

0922 22/4/22 21/4/27

0322 29/3/22 28/3/27

0422 02/4/22 01/4/27

0522 13/4/22 12/4/27

0622 15/4/22 14/4/27

0722 16/4/22 15/4/27

0822 17/4/22 16/4/27

0922 18/4/22 17/4/27

1022 15/6/22 14/6/27

031020 15/10/2020 15/10/2023

041020 16/10/2020 16/10/2023

010421 10/04/2021 10/04/2024

Công ty CPDP 

Tipharco

Như trên Như trên Như trên

Công ty CPDP 

Quảng Bình

Như trên Như trên Như trên

Như trên Như trên Như trên

Như trên Như trên Như trên

VD-18705-13 Như trên Như trên Như trên

17

20

21

22

Như trên

VD-21349-14 Như trên

VD-18708-13

23 VD-27069-17

Robmedril 

(Methylprednisolone 

4mg)

Cadipredson 16 

(Methylprednisolone 

16mg)

Medsolu 16mg 

(Methylprednisolone 

16mg)

VD-21348-14

Như trên

Tiphapred M4 

(Methylprednisolone 

4mg)

Medsolu 4mg 

(Methylprednisolone 

4mg)



021020 16/10/2020 16/10/2023

031020 16/10/2020 16/10/2023

041020 16/10/2020 16/10/2023

011020 22/10/2020 22/10/2023

021020 23/10/2020 23/10/2023

010421 07/04/2021 07/04/2024

26 Tiamesolon 4 

(Methylprednisolone 

4mg)

021020 14/10/2020 14/10/2023 VD-28054-17 Như trên Như trên Như trên Như trên

27 Viên nén 

Alphachymotrypsin 

(Alphachymotrypsin 

4200 đơn vị USP 

chymotrypsin)

6390221 24/03/21 24/03/23 VD-19250-13 Chi nhánh Công ty 

cổ phần dược 

phẩm Phong Phú - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Usarichpharm

Định lượng Công văn: số 

9406/QLD-

CL ngày 

23/09/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế và các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh không nằm trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã mua lô 

thuốc do Công ty cổ phần dược 

phẩm Miền Trung cung cấp 

(nếu có)

28 Viên nén Levosum 

(Levothyroxin natri 

0,1mg)

E27621

012

08/7/2021 07/7/2024 VN-22010-19 Công ty Samnam 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. (Hàn 

Quốc)

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Hà 

Tây

Độ đồng đều hàm 

lượng; Định lượng

Công văn: số 

9409/QLD-

CL ngày 

26/09/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Công ty TNHH Dược 

phẩm Đức Anh (Quầy 319, tầng 

3, Hapu Medicenter, Số 1 

Nguyễn Huy Tưởng, Thanh 

Xuân, Hà Nội) cung cấp (nếu 

có)

Như trên

Như trên Như trên Như trên Như trên

Như trên Như trên Như trênVD-27068-17

VD-26275-17

24

25

Tiphapred M16 

(Methylprednisolone 

16mg)

Tiamesolon 16 

(Methylprednisolone 

16mg)



29 Dung dịch uống 

Batiwell (Bromhexin 

hydroclorid 0,8 

mg/ml)

00121 08/03/2021 08/03/2024 VD-31011-18 Công ty cổ phần 

23 tháng 9

Độ đồng đều thể 

tích; Định lượng

Công văn: số 

9586/QLD-

CL ngày 

28/09/2022 

và số 

10275/QLD-

CL ngày 

12/10/2022

Thu hồi toàn quốc

30 Viên nang mềm 

Nidal® Day 

(Ketoprofen 50mg)

E1001 19/05/2021 19/05/2024 VD-25137-16 Công ty cổ phần 

Dược phẩm 

Ampharco U.S.A

Độ hòa tan Công văn: số 

10118/QLD-

CL ngày 

07/10/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội và các 

cơ sở kinh doanh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không nằm 

trên địa bàn Hà Nội đã mua lô 

thuốc do Công ty cổ phần 

Dadison Hoa Kỳ cung cấp (nếu 

có)



31 Viên nang mềm 

Hepasyzin (Cao 

Cardus marianus 

(tương đương 140mg 

Silymarin, 60mg 

Silybin) 200mg; 

Thiamin nitrate 4mg; 

Pyridoxin 

hydroclorid 4mg; 

Nicotinamide 12mg; 

Calcim pantothenate 

8mg; 

Cyanocobalamin 

1,2mcg)

2114 14/04/2021 14/04/2023 VN-22078-19 Công ty DongBang 

Future Tech & 

Life Co., Ltd 

(Hàn Quốc)

Công ty cổ 

phần 

thương mại 

và phát 

triển Hà 

Lan

Định lượng Công văn: số 

10344/QLD-

CL ngày 

14/10/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn Hà Nội 

060822 Không có 

thông tin

11/08/2024

070822 Không có 

thông tin

14/08/2024

080822 Không có 

thông tin

15/08/2024

110822 Không có 

thông tin

08/08/2024

120822 Không có 

thông tin

09/08/2024

130822 Không có 

thông tin

10/08/2024

Như trên Như trên Như trên Như trên

Công ty cổ phần 

dược phẩm Am Vi

Lô thuốc đưa ra 

lưu hành trước khi 

có kết quả kiểm tra 

chất lượng nguyên 

liệu và kết quả 

kiểm tra chất 

lượng thành phẩm

Công văn: số 

12290/QLD-

CL ngày 

17/11/2022

Thu hồi toàn quốc

33 VD-18235-13

Thuốc bột pha tiêm 

Greaxim 2g 

(Cefotaxim (dưới 

dạng Cefotaxim 

sodium) 2g)

32

Thuốc bột pha tiêm 

Greaxim (Cefotaxim 

(dưới dạng 

Cefotaxim natri) 1g)

VD-33386-19



34 Viên nén bao phim 

BIHASAL 2.5 

(Bisoprolol fumarat 

2,5mg)

00222 15/03/2022 15/03/2025 VD-34454-20 Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

Định lượng Công văn: số 

12448/QLD-

CL ngày 

23/11/2022

Thu hồi tại các cơ sở kinh 

doanh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận và các cơ sở kinh doanh, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

không nằm trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận đã mua lô thuốc do 

Công ty cổ phần dược và Vật tư 

y tế Bình Thuận cung cấp (nếu 

có)


